
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên công việc Yêu cầu kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 
Tiến độ 

Bảo 

hành 

1 
Thay thế xích gầu 

tải máy nghiền  

Theo yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm 

 

Gói 1 

Trong vòng 4 

ngày kể từ 

ngày bàn 

giao thiết bị 

6 

tháng 

2. Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

- Hình thức Bảo hành : Bảo hành bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị 5% giá trị quyết toán hợp 

đồng và hiệu lực tối thiểu 7 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Stt 

Tên 

công 

việc 

Yêu cầu 

kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

thực hiện 

Thời gian 

bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 
(9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 
Tổng cộng giá trị 

sau thuế 
  

  
 

 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Số và ký hiệu: 156/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 25/02/2026
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5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 156/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 25/02/2026
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CHI NHÁNH PHÍA NAM 

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

THAY XÍCH GẦU TẢI MÁY NGHIỀN 

 

1. Hạng mục thực hiện:  

- Thay xích gầu tải: 05_25 

2. Phạm vi công việc: 

Các công việc chính sau: 

- Tháo toàn bộ 223 gầu múc liệu thay thế tại sàn 17 mét. 

- Vận chuyển xích, vành tang chủ động, bị động mới tới vị trí thay thế. Vành tang 

chủ động thay tại cốt 38 mét, xích và vành tang bị động thay thế tại cốt 0 mét. 

- Lắp đặt xích mới, tháo xích cũ khỏi thiết bị. 

- Thay thế vành tang chủ động, bị động, xiết lực bu lông. 

- Lắp đặt bát bắt gầu, gầu vào xích mới. 

- Sửa chữa dẫn hướng tang bị động. 

- Chạy thử không tải kiểm tra. 

- Thu gom xích cũ, vành tang cũ thay ra trả vật tư cũ. 

3. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ: Tối đa 4 ngày. 

- Thời gian làm việc: Nhà thầu tự phân bổ thời gian nhân công nguồn lực. 

- Thời điểm thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể sẽ thông báo cho nhà thầu trước ít 

nhất 1 tuần. 

4. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu tự khảo sát, lập biện pháp thi công bao gồm chi tiết công dụng cụ, vật 

tư, thiết bị phục vụ công việc, chi tiết tiến độ thực hiện công việc; sơ đồ tổ chức 

thi công, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị vận chuyển nâng hạ thi công để 

thực hiện công việc; các hồ sơ này gửi kèm cùng hồ sơ chào giá (Biện pháp thi 

công phải đảm bảo tính kỹ thuật, an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo tiến 

độ theo yêu cầu). 

- Nhà thầu thực hiện công việc trọn gói; tự trang bị nhân lực, vật tư, thiết bị, công 

dụng cụ, máy móc (ngoài những thiết bị, công dụng cụ, vật tư do CĐT cung cấp 

theo phụ lục -mục 6 đính kèm) để thực hiện công việc đảm bảo đúng kỹ thuật, 

an toàn, tiến độ đề ra. 

- Thiết bị nâng hạ, cẩu sử dụng cho công việc (nếu có) phải có đầy đủ hồ sơ kỹ 

thuật và giấy tờ kiểm định còn thời hạn. 

- Cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện gói thầu được đào tạo và có chứng 

chỉ an toàn, có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm đầy đủ.  

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về các an toàn liên quan đến con người, thiết bị 

trong thời gian thi công. 

Số và ký hiệu: 39/TTr-KTCN 
Ngày đến: 13/02/2026
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- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích, an toàn đối 

với các công dụng cụ, thiết bị và vật tư do chủ đầu tư cung cấp, nếu để xảy ra 

hỏng hóc thì nhà thầu phải tự khắc phục, sửa chữa hoặc thay mới để đảm bảo 

tiến độ và chất lượng công việc. 

- Thời gian nghiệm thu công việc:  Sau khi thoàn thành công việc, đạt yêu cầu kĩ 

thuật. 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng đối với các phần việc nhà thầu thực hiện. 

5. Các tài liệu đính kèm: 

TT Tên tài liệu, bản vẽ Diễn giải Ghi chú 

1 PHA1M10BE200-C Bản vẽ tổng quát gầu tải 05_25  

2 22118451-H  Bản vẽ lắp dụng cụ tháo lắp mắt xích  

3 PHA1M15BE200-A Bản vẽ lắp gầu vào xích  

6. Phụ lục danh mục vật tư (do CĐT cung cấp): 

6.1. Vật tư: 

TT Tên vật tư Quy Cách ĐVT SL Ghi chú 

1 Đoạn xích (Chain Strand) 
Mã số: 724001 

AU 13.3/10 
Đoạn 22 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

2 Đoạn xích (Chain Strand) 
Mã số: 724001 

AU13.3/3 
Đoạn 01 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

3 Bát bắt gàu (Bucket holder) 
Mã số: 740008 

AU13. 
Cái 446 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

4 

Bulon bắt gàu, bao gồm long 

đền và ecu chống tháo 

(Hexagonal Screw included 

washer & lock nut) 

Mã số: 772933 

(M16x40 

galvanized, 8.8) 

Bộ 900 
Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

5 Vành chịu lực (Drive ring) 
Mã số: 

AU13.3/1005 
Bộ 01 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

6 

Bulon bắt vành chịu lực, cường 

độ 10.9 bao gồm 01ecu thường 

+ 01 ecu chống tháo + 02 long 

đền chống tháo (Hexagonal 

screw included 01 nut, 01 lock 

nut, 02 washers) 

Mã số: 772931 

M24x110 
Bộ 18 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

Số và ký hiệu: 39/TTr-KTCN 
Ngày đến: 13/02/2026
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TT Tên vật tư Quy Cách ĐVT SL Ghi chú 

7 
Vành tang bị động (Tension 

ring compl.) 

Mã số: 829102 

AU13._/1005 
Bộ 01 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

8 
Bạc lót gối tang bị động 

(Friction bearing bush) 

Mã số: 784008 

74.5 
Cái 02 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

9 
Gối tang bị động (Pillow 

block) 

Mã số: 740013 

74.5 
Bộ 02 

Bên chủ đầu 

tư cung cấp 

6.2. Dụng cụ: 

TT Tên dụng cụ Quy Cách ĐVT SL Ghi chú 

1 Kích thủy lực  50 Tấn Cái 01 
Bên chủ đầu tư 

cung cấp 

2 Bơm tay thủy lực Max =700bar Cái 01 
Bên chủ đầu tư 

cung cấp 

3 
Bộ dụng cụ tháo lắp mắt 

xích 
 Bộ 01 

Bên chủ đầu tư 

cung cấp 

4 Mỡ lắp ráp GLAF 3E/0.5 Kg 01 
Bên chủ đầu tư 

cung cấp 

5 Mỡ bôi trơn 

KLUBER 

STABURAGS 

NBU 30 

Kg 02 
Bên chủ đầu tư 

cung cấp 

 

                                                                           Phú Mỹ, ngày    tháng    năm 2026 

   PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
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